
Văn 

bằng
Chuyên ngành

1 Nguyễn Thị Kim Thanh 1979 GV THCS Bình An Đại học Văn V.07.04.11

2 Nguyễn Văn Tường 1977 GV THCS Bình An Đại học Văn V.07.04.11

3 Nguyễn Thị Ngọc Dư  1979 GV THCS Bình An Đại học Toán  V.07.04.11

4 Nguyễn Vọng Xuân 1979 Hiệu trưởng TH&THCS Tân Thành Đại học Lịch sử V.07.04.11

5 Trần Thị Hồng Khanh 1991 GV TH&THCS Tân Thành Đại học Tiếng Anh V.07.04.12

6 Phan Văn Kỉnh 1968 Phó Hiệu trưởng THCS Bình Cang Đại học
Ngữ văn

GDCD
V.07.04.11 Trưởng đoàn

7 Phạm Văn Tuồng 1970 Giáo viên THCS Bình Cang Đại học TD V.07.04.11

8 Nguyễn Hữu Anh Tuấn 1981 Giáo viên THCS Bình Cang Đại học TD V.07.04.11

9 Nguyễn Thị Bé Hoanh 1977 Phó Hiệu trưởng THCS Thị Trấn ĐHSP Sinh học V.07.04.11 Phó Trưởng đoàn

10 Nguyễn Thị Lệ Xuân 1977 GV TPT THCS Thị Trấn ĐHSP Sinh học V.07.04.11

11 Nguyễn Thị Thu Thủy 1978 GV THCS Thị Trấn ĐHSP Lịch sử V.07.04.11

12 Nguyễn Văn Trình 1978 GV THCS Thị Trấn ĐHSP GDTC V.07.04.11

13 Hà Ngọc Minh 1982 GV THCS Thị Trấn ĐHSP Ngữ văn V.07.04.11

14 Phan Thị Thanh Nhàn 1983 GV THCS Thị Trấn ĐHSP Ngữ văn V.07.04.11

15 Nguyễn Thị Hồng Thắm 1986 GV THCS Thị Trấn ĐHSP Tiếng Anh V.07.04.11

16 Trần Thiện Tấn Tài 1989 GV THCS Thị Trấn ĐHSP Hóa học V.07.04.11

17 Võ Đình Hồ 1967 GV THCS Thị Trấn ĐHSP Vật lý V.07.04.11

18 Đinh Thị Diệu 1992 GV THCS Thị Trấn ĐHSP Tiếng Anh V.07.04.11

19 Trần Thị Thanh Vân 1975 GV THCS Thị Trấn ĐHSP Toán V.07.04.11

20 Hà Thị Diệu 1978 GV THCS Thị Trấn ĐHSP Vật lý V.07.04.11

21 Huỳnh Nguyễn Phú 1988 Giáo viên THCS Mỹ Lạc Đại học Tin học V.07.04.12

Trình độ chuyên môn
Mã chức danh 

nghề nghiệp

Ghi 

chú
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22 Nguyễn Hoàng Minh 1987 Giáo viên THCS Mỹ Lạc Đại học Tin học V.07.04.12

23 Trần Quốc Khởi 1983 Hiệu trưởng THCS Mỹ Lạc Đại học Sinh học V.07.04.12

24 Phạm Chí Hùng 1979 Giáo viên THCS Mỹ Lạc Đại học Lịch sử V.07.04.12

25 Nguyễn Minh Trí 1984 Giáo viên THCS Mỹ Lạc Đại học Giáo dục thể chất V.07.04.12

26 Bùi Thị Nga 1978 Phó Hiệu trưởng THCS Mỹ An Đại học Tiếng Anh V.07.04.11

27 Võ Minh Truyền 1980 GV THCS Mỹ An Đại học Địa V.07.04.11

28 Nguyễn Thị Ngọc Bảo 1979 GV THCS Mỹ An Đại học Ngữ Văn V.07.04.11

29 Nguyễn Thị Thu Nga 1985 GV THCS Mỹ An Đại học Toán V.07.04.11

30 Thái Thị Bạch Hương 1982 GV THCS Mỹ An Đại học Toán V.07.04.11

31 Lê Thanh Truyền 1980 Hiệu trưởng THCS Long Thạnh ĐHSP Tin học V.07.04.11

32 Vũ Thị Thanh Hương 1979 GV THCS Mỹ Thạnh Đại học Tin học V.04.07.11

33 Võ Huỳnh Hồng Nhung 1989 GV THCS Mỹ Thạnh Đại học Tiếng Anh V.04.07.11

34 Lê Phước An 1988 GV THCS Nhị Thành ĐHSP Tin học V.07.04.11

35 Võ Thị Linh Duyên 1987 GV THCS Nhị Thành ĐHSP Ngữ văn V.07.04.11

36 Võ Minh Thái 1993 GV THCS Long Thạnh ĐHSP Toán V.07.04.12

37 Nguyễn Ngọc Thùy 1982 GV THCS Nhị Thành ĐHSP Vật lí V.07.04.12

Tổng cộng: 37 người./.
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Tách 2 lớp nha
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